
Cộng

HK2 HK 2 (NH 

2020-2021)

 (5 tháng)

HK1 (NH 2021-

2022)

 (4 tháng)

Cộng

HK2 HK 2 

(NH 2020-

2021)

 (5 tháng)

HK1 (NH 2021-

2022)

 (4 tháng)

A B (1) 2 (3)=(4)+(5) (4)=(1)*1.490*80%*5T (5)=(2)*1.490*80%*4T (6)=(7)+(8) (7)=(1)*(1.000/9T)*5T (8)=(2)*(1.000/9T)*4T (8)=(2)+(5)

1 Huyện Hồng Ngự 20 25 238               119                      119                      22                   11                   11                   261                 

2 TX Hồng Ngự 6 7 69                 36                        33                        6                     3                     3                     76                   

3 Huyện Tân Hồng 19 24 228               113                      114                      21                   11                   11                   249                 

4 Huyện Tam Nông 18 22 212               107                      105                      20                   10                   10                   232                 

5 Huyện Thanh Bình 9 12 111               54                        57                        10                   5                     5                     121                 

6 TP Cao Lãnh 29 36 344               173                      172                      32                   16                   16                   377                 

7 Huyện Cao Lãnh 33 41 392               197                      195                      37                   18                   18                   429                 

8 Huyện Tháp Mười 8 11 100               48                        52                        9                     4                     5                     109                 

9 Huyện Lấp Vò 28 35 334               167                      167                      31                   16                   16                   365                 

10 Huyện Lai Vung 14 18 169               83                        86                        16                   8                     8                     185                 

11 TP Sa Đéc 16 20 191               95                        95                        18                   9                     9                     208                 

12 Huyện Châu Thành 15 19 180               89                        91                        17                   8                     8                     197                 

13 Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật 51 63 604               304                      300                      56                   28                   28                   661                 

266              333              3,173            1,585                   1,588                   296                148                148                3,469             

Tổng KP 

thực hiện chi 

trả

Tổng cộng:

Phụ lục 01

NHU CẦU KINH PHÍ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH VỀ GIÁO DỤC ĐỐI VỚI NGƯỜI KHUYẾT TẬT NĂM 2021

(Kèm theo văn bản số    598/UBND-KT ngày  26  tháng 7 năm 2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

Đơn vị: triệu đồng

STT Huyện, thị xã, thành phố

Đối tượng 

HK 2 (NH 

2020-2021)

 (5 tháng)

Đối tượng 

HK1 (NH 

2021-2022)

 (4 tháng)

Mức học bổng
Mức hỗ trợ chi phí mua phương tiện, đồ 

dùng học tập



Đối tượng Kinh phí Đối tượng Kinh phí Đối tượng Kinh phí Đối tượng Kinh phí

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Tổng số 266 1,585 266 148 1,733 333 1,588 333 148 1,736 3,469 

1
Tổng số các đối tượng khuyết tật học tại các cơ sở giáo 

dục

2

Đối tượng khuyết tật thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo 

theo Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT-

BLĐTBXH-BTC 266 1,585 266 148 1,733 333 1,588 333 148 1,736 3,469 

Bao gồm

Trẻ em mẫu giáo và học sinh phổ thông 215 1,281 215 119 1,401 270 1,287 270 120 1,407 2,808 

Học sinh, sinh viên hệ đào tạo 51 304 51 28 332 63 300 63 28 328 661 

*

Trong đó: Đối tượng khuyết tật thuộc hộ nghèo và hộ 

cận nghèo được hưởng học bổng theo Quyết định số 

152/2007/QĐ-TTg

Phụ lục 02

NHU CẦU KINH PHÍ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH VỀ GIÁO DỤC ĐỐI VỚI NGƯỜI KHUYẾT TẬT NĂM 2021

(Kèm theo văn bản số    598/UBND-KT ngày  26  tháng 7 năm 2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

Đơn vị tính: triệu đồng

ST

T
Chỉ tiêu

Học kỳ II năm 2020-2021 (5 tháng) Học kỳ I năm học 2021-2022 (4 tháng)

Tổng nhu 

cầu kinh 

phí năm 

2021

Kinh phí hỗ trợ học 

bổng 

Kinh phí hỗ trợ mua 

phương tiện, đồ dùng 

học tập Cộng

Kinh phí hỗ trợ học 

bổng 

Kinh phí hỗ trợ mua 

phương tiện, đồ dùng 

học tập Cộng



Cộng

HK2 HK 2 (NH 

2021-2022)

 (5 tháng)

HK1 (NH 2022-

2023)

 (4 tháng)

Cộng

HK2 HK 2 

(NH 2021-2022)

 (5 tháng)

HK1 (NH 2022-

2023)

 (4 tháng)

A B (1) 2 (3)=(4)+(5) (4)=(1)*1.490*80%*5T (5)=(2)*1.490*80%*4T (6)=(7)+(8) (7)=(1)*(1.000/9T)*5T (8)=(2)*(1.000/9T)*4T (8)=(2)+(5)

1 Huyện Hồng Ngự 25 26 273               149                      124                      25                  14                  12                  298                

2 TX Hồng Ngự 7 9 85                 42                        43                        8                    4                    4                    93                  

3 Huyện Tân Hồng 24 24 257               143                      114                      24                  13                  11                  281                

4 Huyện Tam Nông 22 25 250               131                      119                      23                  12                  11                  274                

5 Huyện Thanh Bình 12 19 162               72                        91                        15                  7                    8                    177                

6 TP Cao Lãnh 36 23 324               215                      110                      30                  20                  10                  354                

7 Huyện Cao Lãnh 41 45 459               244                      215                      43                  23                  20                  502                

8 Huyện Tháp Mười 11 11 118               66                        52                        11                  6                    5                    129                

9 Huyện Lấp Vò 35 38 390               209                      181                      36                  19                  17                  426                

10 Huyện Lai Vung 18 21 207               107                      100                      19                  10                  9                    227                

11 TP Sa Đéc 20 21 219               119                      100                      20                  11                  9                    240                

12 Huyện Châu Thành 19 23 223               113                      110                      21                  11                  10                  244                

13 Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật 63 64 681               375                      305                      63                  35                  28                  744                

333              349              3,649            1,985                   1,664                   340                185                155                3,989             

Tổng KP 

thực hiện chi 

trả

Tổng cộng:

Phụ lục 03

DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH VỀ GIÁO DỤC ĐỐI VỚI NGƯỜI KHUYẾT TẬT NĂM 2022

(Kèm theo văn bản số    598/UBND-KT ngày  26  tháng 7 năm 2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

Đơn vị: ngàn đồng

STT Huyện, thị xã, thành phố

Đối tượng 

HK 2 (NH 

2021-2022)

 (5 tháng)

Đối tượng 

HK1 (NH 

2022-2023)

 (5 tháng)

Mức học bổng
Mức hỗ trợ chi phí mua phương tiện, đồ 

dùng học tập



Đối tượng Kinh phí Đối tượng Kinh phí Đối tượng Kinh phí Đối tượng Kinh phí

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Tổng số 333 1,985 333 185 2,170 349 1,664 349 155 1,819 3,989 

1
Tổng số các đối tượng khuyết tật học tại các cơ sở giáo 

dục

2

Đối tượng khuyết tật thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo 

theo Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT-

BLĐTBXH-BTC 333 1,985 333 185 2,170 349 1,664 349 155 1,819 3,989 

Bao gồm

Trẻ em mẫu giáo và học sinh phổ thông 270 1,609 270 150 1,759 285 1,359 285 127 1,486 3,245 

Học sinh, sinh viên hệ đào tạo 63 375 63 35 410 64 305 64 28 334 744 

*

Trong đó: Đối tượng khuyết tật thuộc hộ nghèo và hộ 

cận nghèo được hưởng học bổng theo Quyết định số 

152/2007/QĐ-TTg

Phụ lục 04

DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH VỀ GIÁO DỤC ĐỐI VỚI NGƯỜI KHUYẾT TẬT NĂM 2022
(Kèm theo văn bản số    598/UBND-KT ngày  26  tháng 7 năm 2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

Đơn vị tính: ngàn đồng

STT Chỉ tiêu

Học kỳ II năm 2021-2022 (5 tháng) Học kỳ I năm học 2022-2023 (4 tháng)

Tổng nhu 

cầu kinh 

phí năm 

2022

Kinh phí hỗ trợ học 

bổng 

Kinh phí hỗ trợ mua 

phương tiện, đồ dùng 

học tập Cộng

Kinh phí hỗ trợ học 

bổng 

Kinh phí hỗ trợ mua 

phương tiện, đồ dùng 

học tập Cộng


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-07-26T14:48:01+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Kèm theo văn bản số 598/UBND-KT của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp




